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1 222836 Phạm Trường An 21/09/2004 Cần Thơ DH22TIN03

2 222693 Phan Trịnh Quốc Bảo 13/08/2004 Kiên Giang DH22TIN03

3 229800 Võ Văn Bia 26/03/2004 An Giang DH22TIN03

4 243337 Trịnh Minh Đăng 23/08/2006 Sóc Trăng DH24QTK03

5 235981 Lưu Phát Đạt 29/09/2005 Kiên Giang DH23HAY01

6 238083 Nguyễn Phước Đạt 06/02/2004 An Giang DH23HAY01

7 240355 Phan Văn Đoàn 23/06/2006 Sóc Trăng DH24TIN01

8 224788 Trần Kiều Duyên 21/02/2004 Cà Mau DH22TIN03

9 241650 Hoàng Đình Hải 08/02/2006 Bến Tre DH24QTK02

10 223756 Lê Trường Hải 21/08/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

11 236557 Trần Nguyễn Hoàng Hải 16/06/2005 Khánh Hoà DH23HAY01

12 226478 Trần Ngọc Hân 07/10/2003 Sóc Trăng DH22TIN03

13 233127 Trần Thị Ngọc Hân 19/07/2005 Trà Vinh DH23HAY01

14 226241 Nguyễn Võ Phúc Hậu 11/05/2004 An Giang DH22TIN03

15 235575 Nguyễn Hữu Phú Hưng 01/01/2004 DH23HAY01

16 220710 Nguyễn Hoàng Huy 09/01/2003 Cà Mau DH22TIN03

17 221672 Võ Gia Huy 03/12/2004 Cà Mau DH22TIN03

18 225373 Phan Duy Khang 15/10/2004 Kiên Giang DH22TIN03

19 220495 Trần Minh Khang 10/10/2004 Vĩnh Long DH22TIN03

20 220500 Võ Hoàng Khiêm 15/06/2004 Cà Mau DH22TIN03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 19/04/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 224146 Lê Thanh Liêm 29/09/2004 Đồng Tháp DH22TIN03

22 236844 Trần Ngọc Lil 13/07/2005 Cà Mau DH23HAY01

23 236156 Phan Thị Phương Linh 20/04/2005 Sóc Trăng DH23TCN01

24 236475 Trần Tuyết Nghi 23/08/2005 Kiên Giang DH23HAY01

25 242869 Châu Thị Hương ngọc 11/11/2006 Hậu Giang DH24QTK03

26 220854 Huỳnh Trọng Ngữ 13/03/2004 An Giang DH22TIN03

27 243269 Trịnh Huỳnh Như 29/05/2006 Hậu Giang DH24QTK03

28 224750 Nguyễn Tấn Phát 01/01/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

29 220393 Nguyễn Tấn Phát 28/08/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

30 239670 Thái Duy Quân 01/04/1997 Vĩnh Long DH23HAY01

31 240630 Nguyễn Văn Quy 03/04/2006 Sóc Trăng DH24OTO02

32 238207 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 22/05/2005 Kiên Giang DH23HAY01

33 223103 Trương Triều Tam 05/05/2004 Đồng Tháp DH22TIN03

34 235884 Nguyễn Đức Tâm 11/07/2005 Kiên Giang DH23HAY01

35 224308 Nguyễn Ngọc Tân 07/04/2004 Sóc Trăng DH22TIN03

36 235332 Phan Văn Thái 19/08/2005 Đồng Tháp DH23HAY01

37 235327 Nguyễn Vũ Anh Thi 28/07/2005 Vĩnh Long DH23HAY01

38 240904 Nguyễn Minh Thoại 28/03/2006 Sóc Trăng DH24KPM01

39 243765 Thái Trần Minh Thư 06/05/2006 Cần Thơ DH24QTK03

40 233237 Lê Phúc Tiến 31/10/2005 Sóc Trăng DH23TCN01
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41 222733 Nguyễn Quốc Tính 08/10/2004 Trà Vinh DH22TIN03

42 226238 Phạm Trung Tính 23/02/2004 Đồng Tháp DH22TIN03

43 232791 Mã Nguyễn Bảo Trân 17/03/2005 Kiên Giang DH23HAY01

44 241263 Quách Đại Trí 19/02/2006 Bạc Liêu DH24TCN01

45 237785 Huỳnh Thanh Trúc 09/01/2003 An Giang DH23HAY01

46 222679 Hồ Trần Quang Vinh 10/03/2004 Cà Mau DH22TIN03

47 245243 Võ Thị Lê Vy 28/06/2006 Sóc Trăng DH24QTK03

48 226148 Nguyễn Quốc Vỹ 03/10/2004 Cần Thơ DH22TIN03

49 232919 Lương Như Ý 03/05/2005 Sóc Trăng DH23HAY01

50 243828 Nguyễn Ngọc Như Ý 07/05/2006 Cần Thơ DH24QTK03

51 242518 Phạm Thị Như Ý 25/08/2006 Cần Thơ DH24QTK03


